
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO

Số: 18/TB-SVHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Ninh Bình, ngày 17 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO
Danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
(Danh sách được cập nhật đến ngày 15/3/2026)

* Tổng số cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh: 282 cơ sở
* Tổng số cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh: 02 cơ sở

STT Nghị 
quyết số 

1674/NQ-
UBTVQH15

STT Địa chỉ kinh doanh Chủ sở hữu Biển hiệu Giấy phép kinh doanh Hiệu lực giấy 
phép

1 1 Xã Bình Lục Phạm Thế Lực Karaoke Lộng Gió Số 100/GP-SVHTTDL ngày 23/9/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

2 2 Xã Bình Mỹ Nguyễn Thanh Sơn Karaoke Quỳnh Anh Số 89/GP-SVHTTDL ngày 26/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

2 3 Xã Bình Mỹ Bạch Thị Nga Karaoke Như Ý Số 03/GP-UBND ngày 26/9/2022 do Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

3 4 Xã Bình An Nguyễn Minh Lâm Karaoke Gold Số 92/GP-SVHTTDL ngày 30/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
30/12/2033

3 5 Xã Bình An Nguyễn Văn San Karaoke Nhà NO.12 Số 83/GP-SVHTTDL ngày 16/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
09/02/2029

3 6 Xã Bình An Nguyễn Văn Tuấn Karaoke Sông Quê Số 91/GP-SVHTTDL ngày 26/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
20/8/2034

3 7 Xã Bình An Trần Khắc Mai Karaoke New Space Số 10/GP-SVHTTDL ngày 23/5/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn
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3 8 Xã Bình An Đỗ Đình Thảnh Karaoke Cây Xanh Số 90/GP-SVHTTDL ngày 26/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

3 9 Xã Bình An Trần Văn Tuấn Karaoke Sao Đêm 
(2)

Số 80/GP-SVHTTDL ngày 15/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

3 10 Xã Bình An Bùi Văn Hộ Karaoke Cầu Vồng 
Quán

Số 78/GP-SVHTTDL ngày 14/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

4 11 Xã Bình Giang Nguyễn Kỷ Trương Karaoke Ba Hàng 
Quán

Số 75/GP-SVHTTDL ngày 13/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

4 12 Xã Bình Giang Hà Đình Cương Karaoke Quốc 
Vương

Số 99/GP-SVHTTDL ngày 23/9/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

4 13 Xã Bình Giang Trần Bá Hòa Karaoke Hương Quê 
Quán

Số 79/GP-SVHTTDL ngày 15/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
16/8/2029

4 14 Xã Bình Giang Trương Đình Ánh Karaoke Luxury Số 109/GP-SVHTTDL ngày 30/12/2024 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

5 15 Xã Bình Sơn Nguyễn Xuân Tiến Karaoke Hương Quê Số 85/GP-SVHTTDL ngày 20/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

5 16 Xã Bình Sơn Đoàn Ngọc Cương Karaoke Sao Đêm 
(1)

Số 84/GP-SVHTTDL ngày 19/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

5 17 Xã Bình Sơn Trịnh Khánh Linh Karaoke Ruby Số 93/GP-SVHTTDL ngày 05/9/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

5 18 Xã Bình Sơn Dương Văn Nhi Karaoke Hiền Nhi Số 02/GP-UBND ngày 28/02/2020 do UBND 
huyện Bình Lục, Hà Nam cấp Không hạn

5 19 Xã Bình Sơn Phạm Thanh An Karaoke New Số 108/GP-SVHTTDL ngày 30/12/2024 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

6 20 Xã Liêm Hà Hà Văn Tuấn Karaoke Sơn Động Số 69/GP-SVHTTDL ngày 05/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

6 21 Xã Liêm Hà Nguyễn Khánh Toàn Karaoke K-T Số 14/GP-SVHTTDL ngày 26/02/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn
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7 22 Xã Tân Thanh Vũ Trung Kết Karaoke Hải Đăng Số 38/GP-SVHTTDL ngày 28/12/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

7 23 Xã Tân Thanh Vũ Minh Đoàn Karaoke Hiền Trang Số 68/GP-SVHTTDL ngày 05/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

7 24 Xã Tân Thanh Đỗ Văn Thuận Karaoke Dương 
Cầm

Số 06/GP-SVHTTDL ngày 23/01/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
27/9/2027

7 25 Xã Tân Thanh Lại Thị Thu Karaoke Trường 
Linh

Số 65/GP-SVHTTDL ngày 19/6/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

7 26 Xã Tân Thanh Lương Ngọc Trình Karaoke Queen Số 110/GP-SVHTTDL ngày 31/12/2024 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

7 27 Xã Tân Thanh Vũ Thị Châm Karaoke Tường Vy Số 19/GP-SVHTTDL ngày 12/7/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

7 28 Xã Tân Thanh Lương Thị Hương 
Lan Karaoke Hiền Lương Số 56/GP-SVHTTDL ngày 26/7/2024 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

7 29 Xã Tân Thanh Nguyễn Văn Hòa Karaoke Hoàng 
Quân

Số 103/GP-SVHTTDL ngày 08/10/2024 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

8 30 Xã Thanh Bình Nguyễn Thị Hường Karaoke Tùng Lâm Số 67/GP-SVHTTDL ngày 05/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

9 31 Xã Thanh Lâm Nguyễn Tiến Dũng Karaoke AE Số 08/GP-SVHTTDL ngày 23/01/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Đến ngày 
09/01/2035

9 32 Xã Thanh Lâm Nguyễn Thị Yến Karaoke Yến 168 Số 86/GP-SVHTTDL ngày 23/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

9 33 Xã Thanh Lâm Phạm Thị Tân Karaoke Thanh Tân Số 73/GP-SVHTTDL ngày 09/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

9 34 Xã Thanh Lâm Nguyễn Thị Thu Karaoke Quang 
Đình 179

Số 51/GP-SVHTTDL ngày 22/7/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
30/12/2030

9 35 Xã Thanh Lâm Nguyễn Tuấn 
Trường

Karaoke Xuân 
Trường

Số 50/GP-SVHTTDL ngày 22/7/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
19/5/2031
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10 36 Xã Thanh Liêm Nguyễn Văn Tập Karaoke Olala Số 17/GP-SVHTTDL ngày 04/7/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

10 37 Xã Thanh Liêm Nguyễn Thị Luyến Karaoke Alibaba 2 Số 27/GP-SVHTTDL ngày 04/10/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

10 38 Xã Thanh Liêm Trần Văn Sứng Karaoke 555 Số 39/GP-SVHTTDL ngày 29/12/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

10 39 Xã Thanh Liêm Nguyễn Văn Ngoãn Karaoke MTV Số 65/GP-SVHTTDL ngày 02/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

10 40 Xã Thanh Liêm Mai Văn Thức Karaoke Sao Đêm Số 66/GP-SVHTTDL ngày 02/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
25/12/2028

10 41 Xã Thanh Liêm Đỗ Như Quân Karaoke Phantom Số 01/GP-SVHTTDL ngày 09/01/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
30/11/2026

10 42 Xã Thanh Liêm Nguyễn Thị Thanh 
Hương Karaoke Lộng Gió Số 58/GP-SVHTTDL ngày 29/7/2024 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

10 43 Xã Thanh Liêm Nguyễn Thị Tám Karaoke Bảo Ngọc Số 77/GP-SVHTTDL ngày 14/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

10 44 Xã Thanh Liêm Đặng Đình Chung Karaoke Phương 
Nam

Số 70/GP-SVHTTDL ngày 05/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

10 45 Xã Thanh Liêm Nguyễn Thị Luyến Karaoke Alibaba 1 Số 105/GP-SVHTTDL ngày 05/10/2024 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

12 46 Xã Nam Xang Nguyễn Đức Thịnh Karaoke Ruby Số 03/GP-SVHTTDL ngày 27/3/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

12 47 Xã Nam Xang Nguyễn Công Mừng Karaoke Tình Bạn Số 49/GP-SVHTTDL ngày 22/7/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

12 48 Xã Nam Xang Nguyễn Văn Hưng Karaoke Kim Cương 
86

Số 08/GP-SVHTTDL ngày 28/02/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
03/12/2028

12 49 Xã Nam Xang Bùi Thị Mai Lan Karaoke Anh Dũng Số 01/GP-UBND ngày 28/3/2018 do UBND 
huyện Lý Nhân, Hà Nam cấp Không hạn
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12 50 Xã Nam Xang Đặng Thị Thanh 
Hà

Vũ Trường 
Lasvegas Clu

Số 24/GP-SVHTTDL ngày 29/8/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
08/11/2042

12 51 Xã Nam Xang Nguyễn Văn Quyến Karaoke Ruby 2 Số 111/GP-SVHTTDL ngày 31/12/2024 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
08/11/2033

12 52 Xã Nam Xang Nguyễn Trung Kiên Karaoke Phúc Thành 
68

Số 02/GP-SVHTTDL  ngày 21/01/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Đến ngày 
31/12/2034

12 53 Xã Nam Xang Nguyễn Văn Chính Karaoke Hương Phố Số 12/GP-SVHTTDL ngày 21/02/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

13 54 Xã Bắc Lý Nguyễn Văn Hiệp Karaoke Thái Hà Số 113/GP-SVHTTDL ngày 31/12/2024 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
25/10/2029

14 55 Xã Vĩnh Trụ Lê Mạnh Hoạt Karaoke Hoạt Nga Số 81/GP-SVHTTDL ngày 16/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

14 56 Xã Vĩnh Trụ Lê Đức Huy Karaoke Hoàng Gia Số 71/GP-SVHTTDL ngày 09/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

14 57 Xã Vĩnh Trụ Trần Văn Hùng Karaoke Lasvegas – 
Thanh An

Số 24/GP-SVHTT ngày 20/01/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp

Hết ngày 
05/12/2035

14 58 Xã Vĩnh Trụ Dương Mạnh Cường Karaoke Ánh Cường Số 01/GP-VHTT ngày 18/9/2020 do Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

14 59 Xã Vĩnh Trụ Công ty TNHH 
Quốc Anh Hà Nam Karaoke Country Số 97/GP-SVHTTDL ngày 19/9/2024 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

14 60 Xã Vĩnh Trụ Nguyễn Văn Sơn Karaoke 168 Số 07/GP-UBND ngày 04/7/2017 do UBND 
huyện Lý Nhân, Hà Nam cấp Không hạn

14 61 Xã Vĩnh Trụ Nguyễn Cao Cường Karaoke Hà Phương Số 63/GP-SVHTTDL ngày 19/6/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Đến ngày 
20/9/2034

15 62 Xã Trần Thương Nguyễn Duyên Vụ Karaoke Hoàng Anh Số 52/GP-SVHTTDL ngày 22/7/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
30/12/2030

15 63 Xã Trần Thương Nguyễn Văn Tư Karaoke 1988 Số 10/GP-SVHTTDL ngày 21/02/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
07/02/2040
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15 64 Xã Trần Thương Phạm Văn Thành Karaoke Thành 
Trung

Số 69/GP-SVHTT ngày 02/3/2026 do Sở Văn 
hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

15 65 Xã Trần Thương Nguyễn Duyên Vụ Karaoke Hoàng Anh 
2

Số 73/GP-SVHTT ngày 04/3/2026 do Sở Văn 
hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cấp

Hết ngày 
06/11/2035

16 66 Xã Nhân Hà Trần Thị Bích Anh Karaoke Sông Hồng Số 252/GP-SVHTTDL ngày 05/12/2025 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình) cấp Không hạn

17 67 Xã Nam Lý Trần Thị Hằng Karaoke Sông Châu Số 12/GP-UBND ngày 25/12/2017 do UBND 
huyện Lý Nhân, Hà Nam cấp Không hạn

17 68 Xã Nam Lý Phạm Công Tuân Karaoke Rose Số 07/GP-SVHTTDL ngày 05/02/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
30/02/2038

17 69 Xã Nam Lý Trần Văn Thanh Karaoke H2 Số 98/GP-SVHTTDL ngày 19/9/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

17 70 Xã Nam Lý Trần Thị Hạnh Karaoke Luxury Số 112/GP-SVHTTDL ngày 31/12/2024 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

17 71 Xã Nam Lý Trần Thị Kiều Trang Karaoke Ruby Số 03/GP-SVHTTDL  ngày 21/01/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Đến ngày 
03/01/2040

24 72 Xã Hiển Khánh Mai Thị Sim Karaoke Victoria Số 55/GP-SVHTT ngày 06/02/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

24 73 Xã Hiển Khánh Lê Văn Phúc Karaoke Việt Trung Số 65/GP-SVHTT ngày 13/02/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp

Hết ngày 
30/6/2036

33 74 Xã Cổ lễ Vũ Hoàng Nam Karaoke Thiên 
Đường

Số 177/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 do 
UBND huyện Trực Ninh, Nam Định cấp Không hạn

37 75 Xã Trực Ninh Trần Thị Hoài Karaoke Không 
Gian

Số 178/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 do 
UBND huyện Trực Ninh, Nam Định cấp Không hạn

39 76 Xã Minh Thái Nguyễn Văn Kim Karaoke Khai Quang 
Quán

Số 179/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 do 
UBND huyện Trực Ninh, Nam Định cấp Không hạn

41 77 Xã Xuân Trường Bùi Văn Chiến Karaoke Phương 
Trang

Số 39/GP-SVHTT ngày 29/01/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn
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41 78 Xã Xuân Trường Hoàng Thọ Sơn Karaoke H2 Club Số 40/GP-SVHTT ngày 29/01/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp

hết ngày 
1/1/2036

41 79 Xã Xuân Trường Nguyễn Thị Quỳnh 
Anh Karaoke Vegas Số 43/GP-SVHTT ngày 29/01/2026 do Sở 

Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp
hết ngày 
1/10/2033

41 80 Xã Xuân Trường Huỳnh Tô Vĩnh Đạt Karaoke Sapphire Số 44/GP-SVHTT ngày 29/01/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp

hết ngày 
8/9/2040

53 81 Xã Giao Minh Đinh Văn Hưng Karaoke For You Số 59/GP-SVHTT ngày 09/02/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

55 82 Xã Giao Thủy Phùng Hữu Nghĩa Karaoke Xmen Số 32/GP-SVHTT ngày 27/01/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

59 83 Xã Giao Ninh Phạm Văn Hiền Karaoke Diệu Hiền Số 56/GP-SVHTT ngày 06/02/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình Không hạn

61 84 Xã Nghĩa Hưng Phạm Văn Sáu Karaoke T3 Số 265/GP-SVHTT ngày 11/12/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

61 85 Xã Nghĩa Hưng Vũ Duy Tùng Karaoke TBN 
Luxury

Số 271/GP-SVHTT ngày 11/12/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp

Hết ngày 
01/11/2032

67 86 Xã Gia Viễn Phạm Thị Thuận Karaoke Hoàng Yến Số 146/GP-SVHTTDL ngày 09/8/2010 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

67 87 Xã Gia Viễn Phạm Văn Tồn Karaoke Bin Quán Số 05/SVHTT-QLVH ngày 02/01/2020 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

67 88 Xã Gia Viễn Trần Thị Kim Hoài Karaoke Thảo My Số 182/GP-SVHTTDL ngày 13/6/2011 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

67 89 Xã Gia Viễn Dương Anh Tuấn Karaoke Victory Số 310/GP-SVHTTDL ngày 06/3/2015 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

67 90 Xã Gia Viễn Ngô Thị Vân Anh Karaoke Luxury Số 355/SVHTT-QLVH ngày 28/02/2024 do 
Sở VH&TT   Ninh Bình cấp Không hạn

67 91 Xã Gia Viễn Đào Xuân Tráng Karaoke Lasvegas Số 68/QĐ-SVHTT ngày 25/4/2025 do Sở Văn 
hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn
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67 92 Xã Gia Viễn Đinh Thị Dùng Karaoke Tre Việt Số 487/GP-SVHTT ngày 30/01/2019 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

67 93 Xã Gia Viễn Ngô Xuân Dụng Karaoke Diamond Số 2309/SVHTT-QLVH ngày 27/9/2024 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

67 94 Xã Gia Viễn Đào Xuân Tráng Karaoke Lasvegas Số 51/GP-SVHTT ngày 04/02/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

67 95 Xã Gia Viễn Nguyễn Thanh 
Huyền Karaoke Dubai KTV Số 305/GP-SVHTT ngày 17/12/2025 do Sở 

Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

71 96 Xã Gia Vân Đinh Công Cường Karaoke Galaxy Số 2572/SVHTT-QLVH ngày 22/10/2024 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

71 97 Xã Gia Vân Đinh Thị Hồng Vân Karaoke Hà Vân Số 183/SVHTT-QLVH ngày 21/01/2025 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

71 98 Xã Gia Vân Nguyễn Thị Tuyên Karaoke Phương 
Thảo

Số 1563/SVHTT-QLVH ngày 25/12/2019 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

71 99 Xã Gia Vân Đinh Tất Thành Karaoke Paris By 
Night

Số 120/GP-SVHTT ngày 26/9/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

72 100 Xã Gia Trấn Nguyễn Hoàng Anh Karaoke ruby Số 556/SVHTT-QLVH ngày 20/3/2024 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

73 101 Xã Nho quan Đào Thị Thùy Karaoke  Monaco Số 1720/SVHTT-QLVH ngày 05/8/2024 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

73 102 Xã Nho Quan Đàm Hương Dung Karaoke Bombom Số 500/GP-SVHTT ngày 27/8/2019 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

74 103 Xã Gia Lâm Nguyễn Tuấn Anh Karaoke Mộc Lan
Số 347/GP-SVHTTDL ngày 07/11/2018 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình 
cấp

Không hạn

76 104 Xã Phú Sơn Bùi Thị Luyến Karaoke Phong Vân 
Quán

Số 168/GP-SVHTTDL ngày 15/3/2011 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

76 105 Xã Phú Sơn Hoàng Thị Nhung Karaoke Xmen Số 149/GP-SVHTT ngày 01/02/2021 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn
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76 106 Xã Phú Sơn Cao Hồng Anh Karaoke Hồng Anh
Số 335/GP-SVHTTDL ngày 04/11/2015 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình 
cấp

Không hạn

78 107 Xã Phú Long Nguyễn Quang 
Trung Karaoke King Club Số 368/SVHTT-QLVH ngày 22/3/2021 do Sở 

Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

80 108 Xã Quỳnh Lưu Đinh Thị Vân Karaoke 68 Số 195/SVHTT-QLVH ngày 22/01/2025 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

80 109 Xã Quỳnh Lưu Nguyễn Thị Loan Karaoke Luxury Số 311/GP-SVHTT ngày 17/12/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

80 110 Xã Quỳnh Lưu Đinh Thị Tâm Karaoke Đại Dương Số 448/SVHTT-QLVH ngày 08/4/2021 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

81 111 Xã Yên Khánh Hoàng Thị Hương Karaoke Phượng 
Hoàng

Số 2427/SVHTT-QLVH ngày 11/10/2024 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

81 112 Xã Yên Khánh Phạm Như Chiến Karaoke Chiến 
Thắng

Số 194/SVHTT-QLVH ngày 22/01/2025 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

81 113 Xã Yên Khánh Tô Thị Quỳnh lê Karaoke Time Số 192/GP-SVHTT ngày 11/11/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cấp

Đến ngày 
15/9/2035

82 114 Xã Khánh Nhạc Trần Hải Dương Karaoke Hoàng Gia Số 2311/GP-SVHTT ngày 30/9/2024 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

83 115 Xã Khánh Thiện Đỗ Thị Hải Yến Karaoke Cây Nhãn
Số 239/GP-SVHTTDL ngày 27/10/2016 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình 
cấp

Không hạn

83 116 Xã Khánh Thiện Phạm Ngọc Giới Karaoke Quang Anh
Số 453/GP-SVHTTDL ngày 13/03/2018 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình 
cấp

Không hạn

83 117 Xã Khánh Thiện Hoàng Công Hoan Karaoke Kim Liên Số 88/QĐ-SVHTT ngày 09/5/2025 do Sở Văn 
hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

85 118 Xã Khánh Trung Phạm Thị Tho Karaoke Đam Mê Số 144/QĐ-SVHTT ngày 12/6/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn
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85 119 Xã Khánh Trung Vũ Thị Chiên Karaoke Huy Hoàng Số 2876/SVHTT-QLVH ngày 18/11/2024 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

86 120 Xã Yên Mô Nguyễn Văn Quý Karaoke Queen Số 1496/SVHTT-QLVH ngày 13/12/2019 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

86 121 Xã Yên Mô Vũ Minh Vương Karaoke Hoa Quỳnh Số 408/GP-SVHTT ngày 21/02/2017 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

86 122 Xã Yên Mô Đinh Văn Trường Karaoke Queen Số 224/GP-SVHTTDL ngày 16/9/2016 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

86 123 Xã Yên Mô Nguyễn Văn Thọ Karaoke 68 Số 446/GP-SVHTT ngày 08/01/2018 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

86 124 Xã Yên Mô Nguyễn Văn Sơn Karaoke Đất Việt Số 212/GP-SVHTTDL ngày 05/4/2016 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

86 125 Xã Yên Mô Phạm Văn Tuấn Karaoke Hoàng Nhi
Số 163/GP-SVHTTDL ngày 23/01/2017 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình 
cấp

Không hạn

87 126 Xã Yên Từ Phạm Văn Sinh Karaoke Em và Tôi Số 429/GP-SVHTT ngày 17/8/2017 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

87 127 Xã Yên Từ Đỗ Văn Ly Karaoke New Số 317/GP-SVHTTDL ngày 14/3/2017 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

87 128 Xã Yên Từ Đặng Văn Mạnh Karaoke Ruby Số 286/GP-SVHTTDL ngày 23/1/2017 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

87 129 Xã Yên Từ Lê Thị Na Karaoke Cây Xanh Số 342/GP-SVHTTDL ngày 4/1/2016 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

87 130 Xã Yên Từ Nguyễn Văn Long Karaoke Long Lanh Số 59/GP-SVHTTDL ngày 04/1/2016 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

87 131 Xã Yên Từ Phạm Thành Long Karaoke Gia Đình Số 385/GP-SVHTTDL ngày 16/9/2016 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

87 132 Xã Yên Từ Lê Văn Thịnh Karaoke Sông Cầu Số 670/QĐ-SVHTT ngày 21/3/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn
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88 133 Xã Yên Mạc Nguyễn Đức Thuận Karaoke Luxury Số 561/SVHTT-QLVH ngày 21/3/2024 so Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

88 134 Xã Yên Mạc Đoàn Duy Quân Karaoke Quân Xuân Số 449/GP-SVHTT ngày 19/01/2018 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

91 135 Xã Kim Sơn Trần Văn Thế Karaoke Heaven 
KTV

Số 108/SVHTT-QLVH ngày 18/01/2023 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

92 136 Xã Quang Thiện Phạm Văn Thượng Karaoke Sao Mai Số 363/SVHTT-QLVH ngày 18/02/2025 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

92 137 Xã Quang Thiện Trần Văn Dũng Karaoke New Star Số 468/GP-SVHTT ngày 22/11/2018 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

92 138 Xã Quang Thiện Trần Văn Hạ Karaoke Lucky Số 569/SVHTT-QLVH ngày 12/3/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

93 139 Xã Phát Diệm Nguyễn Chí Mạnh Karaoke Mạnh 555
Số 279/GP-SVHTTDL ngày 09/12/2016 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình 
cấp

Không hạn

93 140 Xã Phát Diệm Hà Đức Tường Karaoke Tường Vân Số 421/GP-SVHTT ngày 09/6/2017 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

93 141 Xã Phát Diệm Trần Thị Hoài Vân Karaoke Dubai Club Số 1791/SVHTT-QLVH ngày 12/10/2022 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

96 142 Xã Bình Minh Nguyễn Thị Nga Karaoke Vinh Nga Số 18/SVHTT-QLVH ngày 04/01/2024 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

96 143 Xã Bình Minh Phạm Văn Trường Karaoke Tuấn 
Trường

Số 219/GP-SVHTTDL ngày 09/12/2016 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình 
cấp

Không hạn

96 144 Xã Bình Minh Trần Thị Huệ Karaoke Thắng Huệ Số 65/SVHTT-QLVH ngày 24/01/2024 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

96 145 Xã Bình Minh Trần Văn Chí Karaoke Bình An Số 69/QĐ-SVHTT ngày 25/4/2025 do Sở Văn 
hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn
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97 146 Xã Kim Đông Trần Đức Huy Karaoke Hoàng Huy Số 281/GP-SVHTTDL ngày 9/5/2017 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

98 147 Phường Duy Tiên Nguyễn Thanh Hùng Karaoke Hào Hùng Số 04/GP-SVHTTDL ngày 12/01/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

98 148 Phường Duy Tiên Nguyễn Duy Hòa Karaoke Vic Số 25/GP-SVHTTDL ngày 16/5/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

98 149 Phường Duy Tiên Chu Hồng Quân Karaoke 79 Số 24/GP-SVHTTDL ngày 16/5/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

98 150 Phường Duy Tiên Lưu Xuân Bộ Karaoke 92 Số 31/GP-SVHTTDL ngày 03/6/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

98 151 Phường Duy Tiên Phạm Văn Chiến Karaoke 88 Số 62/GP-SVHTTDL ngày 31/7/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

98 152 Phường Duy Tiên Phạm Thị Thu Karaoke Ánh Dương Số 61/GP-SVHTTDL ngày 31/7/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

98 153 Phường Duy Tiên Hoàng Thái Sơn Karaoke Lá Cọ Số 30/GP-SVHTTDL ngày 03/6/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

98 154 Phường Duy Tiên Nguyễn Bá Quyết Karaoke Quyết Tiến Số 21/GP-SVHTTDL ngày 23/4/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

98 155 Phường Duy Tiên Nguyễn Thanh 
Huyền Karaoke Hải Yến Số 48/GP-SVHTTDL ngày 19/7/2024 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

98 156 Phường Duy Tiên Lương Văn Hùng Karaoke 91 Số 63/GP-SVHTTDL ngày 31/7/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

98 157 Phường Duy Tiên Nguyễn Văn Huỳnh Karaoke H86H Số 76/GP-SVHTTDL ngày 13/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

98 158 Phường Duy Tiên Phạm Văn Thắng Karaoke Win Số 88/GP-SVHTTDL ngày 25/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

98 159 Phường Duy Tiên Nguyễn Văn Thắng Karaoke Đại Dương Số 104/GP-SVHTTDL ngày 15/10/2024 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
21/02/2029
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98 160 Phường Duy Tiên Nguyễn Thị Thủy Karaoke PhanTom Số 15/GP-SVHTTDL ngày 05/03/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

98 161 Phường Duy Tiên Lê Văn Trung Karaoke Sapphire Số 149/GP-SVHTT ngày 14/10/2025 do 
SVHTT tỉnh Ninh Bình cấp

Đến ngày 
01/01/2033

98 162 Phường Duy Tiên Phạm Văn Điều Karaoke Hải Nam 1 Số 159/GP-SVHTT ngày 23/10/2025 do 
SVHTT tỉnh Ninh Bình cấp

Đến ngày 
31/12/2026

99 163 Phường Duy Tân Nghiêm Văn Hải Karaoke X-Men Số 107/GP-SVHTTDL ngày 30/10/2024 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
01/3/2029

99 164 Phường Duy Tân Phạm Quốc Oai Karaoke 89 Số 04/GP-SVHTTDL ngày 21/01/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Đến ngày 
25/9/2039

99 165 Phường Duy Tân Trần Thị Mai Karaoke Quyền Mai 
36

Số 11/GP-SVHTTDL ngày 21/02/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

100 166 Phường Đồng Văn Đỗ Đặng Thủy Tiên Karaoke Duy Nghĩa Số 37/GP-SVHTTDL ngày 07/6/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

100 167 Phường Đồng Văn Nguyễn Ngọc Tuấn Karaoke Gia Phát Số 09/GP-SVHTTDL ngày 04/3/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

100 168 Phường Đồng Văn Trần Minh Long Karaoke Sky Số 47/GP-SVHTTDL ngày 19/7/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
29/4/2029

100 169 Phường Đồng Văn Lương Thế Anh Karaoke 79 Club Số 20/GP-SVHTTDL ngày 02/8/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
05/4/2028

100 170 Phường Đồng Văn Nguyễn Văn Định Karaoke Lasvegas Số 26/GP-SVHTTDL ngày 17/5/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
01/12/2031

100 171 Phường Đồng Văn Trần Thị Lan Karaoke Hoàng Lan Số 35/GP-SVHTTDL ngày 06/6/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

100 172 Phường Đồng Văn Tạ Đức Thọ Karaoke Olala Số 05/GP-VHTT ngày 25/8/2022 do Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

100 173 Phường Đồng Văn Lê Thị Oanh Karaoke Titan Số 42/GP-SVHTTDL ngày 28/6/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
26/6/2029
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100 174 Phường Đồng Văn Công ty TNHH Lan 
Quán Vắng

Karaoke Lan Quán 
Vắng

Số 45/GP-SVHTTDL ngày 08/7/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

100 175 Phường Đồng Văn Nguyễn Thành Lam Karaoke Domino Số 30/GP-SVHTTDL ngày 01/10/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
31/5/2029

100 176 Phường Đồng Văn Lê Quang Long Karaoke Pattaya Số 106/GP-SVHTTDL ngày 30/10/2024 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
01/4/2029

100 177 Phường Đồng Văn Lưu Trần Cường Karaoke Kocoba Số 13/GP-SVHTTDL ngày 21/02/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

100 178 Phường Đồng Văn Nghiêm Xuân Hải Karaoke Thùy 
Dương

Số 60/GP/SVHTTDL ngày 18/6/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Đến ngày 
01/11/2031

100 179 phường Đồng Văn Lưu Thị Thu Huyền Karaoke Quyết Tiến 
3

Số 61/GP/SVHTTDL ngày 18/6/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

100 180 Phường Đồng Văn Nguyễn Quang Khải Karaoke A89 Số 64/GP/SVHTTDL ngày 19/6/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Đến ngày 
04/8/2043

100 181 Phường Đồng Văn Nguyễn Khắc Dũng Karaoke Luxury Vip Số 155/GP-SVHTT ngày 16/10/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cấp

Đến ngày 
01/6/2034

100 182 Phường Đồng Văn Đỗ Duy Quang Karaoke 77 Luxury Số 253/GP-SVHTT ngày 05/12/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cấp

Đến ngày 
02/12/2034

101 183 Phường Duy Hà Đỗ Văn Biển Karaoke Seoul Số 32/GP-SVHTTDL ngày 04/6/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

101 184 Phường Duy Hà Tạ Văn Thành Karaoke Bảo Ngọc Số 34/GP-SVHTTDL ngày 05/6/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

101 185 Phường Duy Hà Lại Trung Thành Karaoke Family 102 Số 40/GP-SVHTTDL ngày 18/6/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

101 186 Phường Duy Hà Đỗ Đại Đồng Karaoke Đại Dương 
Xanh

Số 44/GP-SVHTTDL ngày 01/7/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

101 187 Phường Duy Hà Vũ Minh Quân Karaoke Đồng Đội Số 29/GP-SVHTTDL ngày 03/6/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn
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101 188 Phường Duy Hà Nguyễn Văn Hải Karaoke Quyết Tiến 
2

Số 10/GP-SVHTTDL ngày 08/7/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
17/8/2033

101 189 Phường Duy Hà Nguyễn Công Thắng Karaoke @ Số 22/GP-SVHTTDL ngày 14/5/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

101 190 Phường Duy Hà Nguyễn Quang 
Chiến Karaoke Sông Quê Số 23/GP-SVHTTDL ngày 14/5/2024 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp
Hết ngày 
01/11/2030

101 191 Phường Duy Hà Nguyễn Văn Hùng Karaoke Bảo Ngọc 2 Số 87/GP-SVHTTDL ngày 25/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
30/3/2028

101 192 Phường Duy Hà Nguyễn Thành Lam Karaoke Paris Số 25/GP-SVHTTDL ngày 16/4/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Đến ngày 
01/11/2034

101 193 Phường Duy Hà Nguyễn Bùi Hoàng 
Đan Karaoke Zidan Số 62/GP/SVHTTDL ngày 18/6/2025 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp
Đến ngày 
06/9/2029

102 194 Phường Tiên Sơn Tạ Thị Thành Karaoke Phố Vắng Số 28/GP-SVHTTDL ngày 22/5/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

103 195 Phường Lê Hồ Nguyễn Thị Phương 
Anh Karaoke X6 Số 46/GP-SVHTTDL ngày 08/7/2024 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

103 196 Phường Lê Hồ Chu Thị Len Karaoke X8-KTV Số 07/GP-SVHTTDL ngày 23/01/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

104 197 Phường Nguyễn Úy Nguyễn Thị Hương 
Giang

Karaoke Giang 
Passion

Số 38/GP-SVHTTDL ngày 07/6/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

104 198 Phường Nguyễn Úy Trần Thị Xuân Karaoke Bảo Châm Số 01/GP-SVHTTDL ngày 02/01/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

104 199 Phường Nguyễn Úy Đinh Văn Sáu Karaoke Sáu Đen Số 15/GP-SVHTTDL ngày 21/6/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

104 200 Phường Nguyễn Úy Đỗ Quang Chính Karaoke Chính Đoài Số 27/GP-SVHTTDL ngày 17/4/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Đến ngày 
01/11/2029

105 201 Phường Lý Thường 
Kiệt Phạm Hồng Tân Karaoke Hoa Sữa 2 Số 32/GP-SVHTTDL ngày 20/10/2023 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn
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105 202 Phường Lý Thường 
Kiệt Vũ Thị Hải Thanh Karaoke Cây Xanh Số 27/GP-SVHTTDL ngày 22/5/2024 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

105 203 Phường Lý Thường 
Kiệt Đinh Thị Liệu Karaoke Thiên 

Đường 1
Số 53/GP-SVHTTDL ngày 22/7/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

105 204 Phường Lý Thường 
Kiệt

Phạm Thị Thanh 
Thương Karaoke Gà Vàng Số 95/GP-SVHTTDL ngày 10/9/2024 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

105 205 Phường Lý Thường 
Kiệt Trần Thị Sáu Karaoke Hoa Sữa Số 74/GP-SVHTTDL ngày 13/8/2024 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp
Hết ngày 
01/9/2027

106 206 Phường Kim Thanh Trần Văn Hưng Karaoke Linh Trang Số 55/GP-SVHTTDL ngày 25/7/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

106 207 Phường Kim Thanh Vũ Văn Hòa Karaoke Sao Mai Số 54/GP-SVHTTDL ngày 25/7/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

106 208 Phường Kim Thanh Nguyễn Như Sơn Karaoke Ánh 
Nguyệt

Số 39/GP-SVHTTDL ngày 07/6/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

106 209 Phường Kim Thanh Nguyễn Thị Dinh Karaoke Lá Cọ Số 30/GP-SVHTTDL ngày 03/6/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

106 210 Phường Kim Thanh Ngô Văn Hoàn Karaoke Hoàng Gia Số 05/GP-SVHTTDL ngày 22/01/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Đến ngày 
05/6/2030

107 211 Phường Tam Chúc Vũ Xuân Thủy Karaoke 68 Số 41/GP-SVHTTDL ngày 25/6/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
30/12/2027

109 212 Phường Hà Nam Nguyễn Viết Toán Karaoke Ven Sông Số 17/GP-SVHTTDL ngày 16/4/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

109 213 Phường Hà Nam Trần Mạnh Thắng Karaoke Amazon Số 05/GP-SVHTTDL ngày 19/01/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

110 214 Phường Phù Vân Lê Đại An Karaoke 3+ Số 18/GP-SVHTTDL ngày 19/4/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

110 215 Phường Phù Vân Lại Thị Chỉnh Karaoke Kim Ngân Số 64/GP-SVHTTDL ngày 01/8/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn
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110 216 Phường Phù Vân Nguyễn Thị Hường Karaoke Queen Số 13/GP-SVHTTDL ngày 08/4/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

110 217 Phường Phù Vân Phạm Thị Hiếu Karaoke Vân Ngọc Số 21/GP-SVHTTDL ngày 04/8/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

110 218 Phường Phù Vân Bùi Thị Hương Karaoke Nhật Linh Số 35/GP-SVHTTDL ngày 01/12/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
02/8/2026

110 219 Phường Phù Vân Bùi Hữu Lực Karaoke Blue Số 57/GP-SVHTT ngày 06/02/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp

Hết ngày 
26/01/2029

111 220 Phường Châu Sơn Nguyễn Văn Phóng Karaoke Xmen 86 Số 09/GP-UBND ngày 08/11/2022 do UBND 
thành phố Phủ Lý cấp Không hạn

111 221 Phường Châu Sơn Nguyễn Xuân Tùng Karaoke Rich Số 303/GP-SVHTT ngày 16/12/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp

Hết ngày 
30/3/2035

112 222 Phường Phủ Lý

Công ty TNHH Vũ 
Nguyễn DKV 
(Nguyễn Trọng 
Vương)

Karaoke Mường 
Thanh Luxury

Số 45/GP-SVHTTDL ngày 30/01/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp

Hết ngày 
31/12/2030

112 223 Phường Phủ Lý Nguyễn Châu Giang Karaoke Sông Quê Số 20/GP-SVHTTDL ngày 22/4/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

112 224 Phường Phủ Lý Nguyễn Văn Tâm Karaoke Thiên Tân Số 36/GP-SVHTTDL ngày 14/12/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
23/6/2033

112 225 Phường Phủ Lý Nguyễn Thị Ái Liên Karaoke Tình Bạn 1 Số 11/GP-SVHTTDL ngày 05/4/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

112 226 Phường Phủ Lý Trần Duy Sáng Karaoke Sao Sáng Số 12/GP-SVHTTDL ngày 05/4/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

112 227 Phường Phủ Lý Phạm Thị Lan Karaoke White 
House

Số 22/GP-SVHTTDL ngày 18/8/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

113 228 Phường Liêm Tuyền Nguyễn Nhớ Huệ Karaoke Bảo Chi Số 15/GP-SVHTTDL ngày 11/4/2024 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn
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113 229 Phường Liêm Tuyền Vương Thị Thu Karaoke 8386 Số 07/GP-SVHTTDL ngày 27/4/2023 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp Không hạn

113 230 Phường Liêm Tuyền Trần Văn Mạnh Karaoke Royal Số 09/GP-SVHTTDL ngày 21/02/2025 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cấp

Hết ngày 
01/02/2028

114 231 Phường Nam Định

Doanh nghiệp tư 
nhân thương mại 
Lan Xuân (Vương 
Tuyết Lan)

Karaoke Hoàng Gia Số 178/GP-SVHTT ngày 04/11/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

114 232 Phường Nam Định Phạm Văn Tấn Karaoke Paris By 
Night

Số 184/GP-SVHTT ngày 05/11/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

114 233 Phường Nam Định Nguyễn Thị Yến Karaoke Max KTV Số 14/GP-SVHTT ngày 16/01/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

114 234 Phường Nam Định
Trần Văn Bắc (Công 
ty TNHH Thương 
mại Bắc Trần)

Karaoke For You Số 15/GP-SVHTT ngày 16/01/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

114 235 Phường Nam Định Phạm Tuấn Anh Karaoke TH KTV Số 62/GP-SVHTT ngày 12/02/2026 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp

Hết ngày 
01/10/2035

116 236 Phường Đông A

Trần Bá Chính 
(Doanh nghiệp tư 
nhân Karaoke 
MQ88)

Karaoke MQ88 Số 5077/GP-UBND ngày 08/12/2023 do 
UBND huyện Mỹ Lộc cấp Không hạn

121 237 Phường Mỹ Lộc Trần Quốc Vương Karaoke New King Số 277/GP-SVHTT ngày 11/12/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

122 238 Phường Tây Hoa Lư Nguyễn Thị Hương Karaoke Hương Hà Số 552/SVHTT-QLVH ngày 07/4/2022 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

122 239 Phường Tây Hoa Lư Trần Mậu Thân Karaoke Thân Thúy Số 461/GP-SVHTT ngày 26/12/2018 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

123 240 Phường Hoa Lư An Viết Khoa Karaoke Ngọc 
Huyền

Số 338/GP-SVHTT ngày 30/12/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn
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123 241 Phường Hoa Lư Phạm Văn Triệu Karaoke Deluxe 1211/SVHTT-QLVH 08/01/2024 do Sở Văn 
hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

123 242 Phường Hoa Lư Nguyễn Thị Nhung Karaoke Victory 2334/SVHTT-QLVH ngày 01/10/2024 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

123 243 Phường Hoa Lư Phạm Ngọc Thơ Karaoke Tre Việt 
New

405/GP-SVHTT ngày 18/5/2017 do Sở Văn 
hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

123 244 Phường Hoa Lư Trần Đức Thành Karaoke Ruby Số 339/GP-SVHTT ngày 30/12/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

123 245 Phường Hoa Lư Vũ Văn Bình Karaoke Diamond Số 340/GP-SVHTT ngày 30/12/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

123 246 Phường Hoa Lư Phạm Văn Lành Karaoke Trường Sa 333/GP-SVHTTDL ngày 09/12/2016  do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

123 247 Phường Hoa Lư Nguyễn Thị Lan 
Anh Karaoke Bắp KTV Số 128/QĐ-SVHTT ngày 06/6/2025 do Sở 

Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

123 248 Phường Hoa Lư Phạm Thị Quý Karaoke Anh Ba 
Hưng

Số 182/SVHTT-QLVH ngày 21/01/2025 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

123 249 Phường Hoa Lư Phạm Thanh Tùng Karaoke Anh Quân Số 497/GP-SVHTT ngày 25/6/2019 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

123 250 Phường Hoa Lư Nguyễn Ngọc 
Cường Karaoke Victorya Số 105/QĐ-SVHTT ngày 26/5/2025 do Sở 

Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

123 251 Phường Hoa Lư

Công ty TNHH 
XNK thủ công mỹ 
nghệ Đông Thành 
(Nguyễn Thị Tự)

Vũ trường 
Newlight Club

Số 1337/SVHTT-QLVH ngày 10/8/2023  do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

123 252 Phường Hoa Lư Nguyễn Đình Phúc Karaoke Minh Anh Số 191/GP-SVHTT ngày 11/11/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp

Đến ngày 
08/10/2029

124 253 Phường Hoa Lư Nguyễn Văn Nam Karaoke Phan Tom Số 466/GP-SVHTT ngày 30/10/2018 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn
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124 254 Phường Nam Hoa 
Lư

Doanh nghiệp tư 
nhân Minh Thắm 
(Nguyễn Thị Thắm)

Karaoke Tươi Thắm Số 2213/SVHTT-QLVH ngày 21/11/2023 do 
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

124 255 Phường Nam Hoa 
Lư Đinh Văn Phong Karaoke A88 Số 353/SVHTT-QLVH ngày 28/02/2024 do 

Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

124 256 Phường Nam Hoa 
Lư Nguyễn Văn Anh Karaoke A35 Số 797/SVHTT- QLVH ngày 23/4/2024 do 

Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

124 257 Phường Nam Hoa 
Lư Nguyễn Đình Thế Karaoke Mộc Hương Số 848/SVHTT-QLVH ngày 04/5/2024 do Sở 

Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

124 258 Phường Nam Hoa 
Lư Chu Đức Trung Karaoke X9 Số 127/QĐ-SVHTT ngày 6/6/2025 do Sở Văn 

hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

124 259 Phường Nam Hoa 
Lư Trịnh Văn Vinh Karaoke Cúc Vinh Số 367/SVHTT-QLVH ngày 22/3/2021 do Sở 

Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

124 260 Phường Nam Hoa 
Lư Lê Hữu Hiệu Karaoke Hoàng Anh Số 1399/SVHTT-QLVH ngày 22/11/2019 do 

Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

124 261 Phường Nam Hoa 
Lư Phạm Văn Bắc Karaoke Hồng Hải Số 432/GP-SVHTT ngày 29/8/2017 do Sở 

Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

124 262 Phường Nam Hoa 
Lư Đinh Thanh Sơn Karaoke Win Số 104/SVHTT-QLVH ngày 18/01/2023 do 

Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

124 263 Phường Nam Hoa 
Lư Đàm Xuân Quỹ Karaoke Tuấn Linh Số 414/GP-SVHTT ngày 09/6/2017 do Sở 

Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

124 264 Phường Nam Hoa 
Lư Lương Văn Giang Karaoke Giang Lụa Số 296/GP-SVHTTDL ngày 02/2/2016 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

124 265 Phường Nam Hoa 
Lư Nguyễn Văn Huần Karaoke Ruby 2 Số 439/GP-SVHTT ngày 23/11/2017 do Sở 

Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

125 266 Phường Đông Hoa 
Lư Nguyễn Văn Công Karaoke Anh Quân Số 447/GP-SVHTT ngày 29/9/2020 do Sở 

Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

125 267 Phường Đông Hoa 
Lư Nguyễn Minh Thuỳ Karaoke Ánh Dương Số 1042/SVHTT-QLVH ngày 28/5/2024 do 

Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn
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126 268 Phường Tam Điệp Mai Trường Thạch Karaoke Phố Xa Số 258/GP-SVHTTDL ngày 12/5/2016 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

126 269 Phường Tam Điệp Nguyễn Hồng Cảnh Karaoke A35 Số 492/GP-SVHTT ngày 21/3/2019 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

126 270 Phường Tam Điệp Nguyễn Công Hân Karaoke Las Vegas Số 44/QĐ-SVHTT ngày 21/4/2025 do Sở Văn 
hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

126 271 Phường Tam Điệp Phạm Thị Tưởng Karaoke Ánh Sao 
Đêm

Số 304/GP-SVHTTDL ngày 01/3/2016 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

126 272 Phường Tam Điệp Phạm Hồng Khuyên Karaoke Moon Light
Số 390/GP-SVHTTDL ngày 19/10/2016 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình 
cấp

Không hạn

126 273 Phường Tam Điệp Phạm Thị Hạnh Karaoke Galaxy Số 499/GP-SVHTT ngày 14/8/2019 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

126 274 Phường Tam Điệp Ngô Thành Nam Karaoke Monaco Số 824/SVHTT-QLVH ngày 23/5/2022 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

128 275 Phường Trung Sơn Phạm văn Tám Karaoke Hoa Đào Số 450/GP-SVHTT ngày 02/2/2018 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

128 276 Phường Trung Sơn Trần Đình Cường Karaoke Phương 
Nam 

Số 321/GP-SVHTTDL ngày 24/8/2016 do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp Không hạn

128 277 Phường Trung Sơn Phạm Thị Thành Karaoke Evol Số 403/GP-SVHTTngày 05/1/2017 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

128 278 Phường Trung Sơn Phạm Xuân Thủy Karaoke Sơn thủy Số164/GP-SVHTT ngày 08/1/2018 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

128 279 Phường Trung Sơn Nguyễn Hồng Cảnh Karaoke I10 Số 196/SVHTT-QLVH ngày 22/1/2025 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

128 280 Phường Trung Sơn Phạm Thị Thu Hằng Karaoke Ising Số 971/SVHTT-QLVH ngày 16/5/2024 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

128 281 Phường Trung Sơn Bùi Thị Mịn Karaoke Family Số 434/GP-SVHTT ngày 29/8/2017 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn
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128 282 Phường Trung Sơn Phạm Thanh Sơn Karaoke Dương 
Cầm

Số 297/GP-SVHTTDL ngày 19/10/2016 do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình 
cấp

Không hạn

128 283 Phường Trung Sơn Nguyễn Đức Minh Karaoke Sky Số 356/GP-SVHTT ngày 10/10/2017 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

129 284 Phường Yên Thắng Nguyễn Thị Liên Karaoke Thùy Linh 
Galaxy

Số 326/GP-SVHTTDL ngày 16/9/2016 do Sở 
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cấp Không hạn

Tổng số cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke: 282 cơ sở;  Vũ trường: 02 cơ sở

Ghi chú: Danh sách được tổng hợp theo dữ liệu quản lý tại thời điểm ban hành thông báo. Trường hợp có thông tin cần bổ sung, đề nghị các tổ chức, cá 
nhân liên hệ đ/c Hạnh điện thoại: 0984604959 (phụ trách khu vực Hà Nam và Nam Định cũ); đ/c Thanh: 0906163595 (phụ trách khu vực Ninh Bình cũ) để 
được hướng dẫn, giải đáp.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Công an tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Phòng TTBCXB (đăng Cổng TTĐT);
- Công an cấp xã;
- UBND các xã, phường
- DN, Hộ KD karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, QLVH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Cường
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